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* MẪI 1

	STT
	HSHTXS các nội dung học tập và rèn luyện
	HS có thành tích vượt môn
	HS có thành tích đột xuất
	GC
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                                                                                                             GVCN

* MẪU 2( Dành cho giáo viên lớp 1 đến lớp 4- Dựa trên sự theo dõi đánh giá của gv khi giảng dạy trên lớp )
	STT
	HS G
	HS KHÁ
	HS TRUNG BÌNH
	HS YẾU
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